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1 Nguyễn Ngọc Thiều 1949 05/01/1967 28/7/1967 N109-1094-P38
Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên
Liệt sỹ

2 Nguyễn Văn Xâm
1934 10/1968 09/1972

C795.D329.B67

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

3 Nguyễn Thị Hiền
27/5/1955 09/1972 10/1975

N285.P31.QB

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

4 Đàm Quang Hoà
10/1943 1960 1963

CT426.ĐBP

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

5 Đàm Quang Sửu
1937 02/1959 02/1964

Đội 2-C2-12B-HB

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

6 Nguyễn Kiêm Quán
8/1948 05/01/1967 03/1970

N109.P38.TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

7 Lê Hồng Thỏ
1949 27/10/1968 12/1972

Đội 893.Đ559

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

8 Vũ Khắc Nguyên
05/07/1930 1961 1963

C102.CT426.ĐBP

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

9 Vũ Khắc Lệ
1943 27/10/168 06/1972

C893.D89.559

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên
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10 Đào Thị Hạnh
1947 27/10/1968 06/1972

C893.D89.559

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

11 Nguyễn Đăng Khoa
20/8/1946 05/01/1967 03/1970

N109.1094.P38.TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

12 Lê Văn Phát
04/07/1948 27/10/1968 30/10/1972

C752.Đ89.Đ559

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

13 Phạm Văn Cưu
1937 21/8/1965 1968

N61.616.P38.TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

14 Đỗ Thị Sính
10/02/1949 21/08/1965 30/9/1968

N61.616.P38.TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

15 Lê Thị Nhất
1945 01/1967 03/1970

N109.1094.P38.TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

16 Nguyễn Đức Quang
1945 21/8/1965 21/1968

N61.616.P38.TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

17 Nguyễn Kiêm Nhạn
1940 08/1964 06/1973

C19.Đ111.Lai Châu

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

18 Lê Văn Khôi
15/8/1938 05/01/1967 03/1970

N109.P38.TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

19 Nguyễn Ngọc Thuỷ
01/01/1941 02/1961 15/07/1966

CT426.ĐBP

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

20 Đàm Thị Liên
12/12/1943 10/10/1960 1986

Đội Võ Thị Sáu

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

21 Đàm Quang Xuân
17/02/1939 02/1959 4/1964

CT426.ĐBP

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

22 Trần Nguyên May
1932 1960 1963

C102.CT426.ĐBP

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

23 Đoàn Thanh Bình
16/11/1947 03/1964 7/1966

CT426.ĐBP

Tiên Lữ - Hưng 

Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

24
Dương Thị Oanh

1948 05/01/1967 20/03/1970
N109.P38.TQ

Xã Cộng hòa, Yên 

Mỹ, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên



25 Trần Hữu Ky
1936 08/1964 11/1967

C19- CT.111

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

26 Nguyễn Ngọc Tuyên
1932 1960 1963

CT426.ĐBP

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Ngọc Anh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

An Vĩ, ngày 10 tháng 10 năm 2024


